	Phụ lục IV

	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

	(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh)



	Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	KH năm 2020
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020
	Dự kiến TH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn NSTW
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	35.106.259
	30.674.494
	6.744.535
	6.732.835
	18.430.903
	18.337.695
	12.321.015
	0
	0
	 

	A
	Dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm có tính chất lan tỏa
	
	
	
	
	28.920.000
	27.168.000
	6.705.035
	6.705.035
	18.195.035
	18.195.035
	8.972.965
	0
	0
	 

	A.1
	Nguồn vốn phân bổ cho dự án quan trọng quốc gia
	
	
	
	
	22.856.000
	22.856.000
	6.705.035
	6.705.035
	18.195.035
	18.195.035
	4.660.965
	0
	0
	 

	 
	Giao thông
	
	
	
	
	22.856.000
	22.856.000
	6.705.035
	6.705.035
	18.195.035
	18.195.035
	4.660.965
	0
	0
	 

	III
	Thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	(2)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	a
	Dự án quan trọng quốc gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (vốn trái phiếu Chính phủ)
	LT
	
	2018-2021
	1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018
	22.856.000
	22.856.000
	6.705.035
	6.705.035
	18.195.035
	18.195.035
	4.660.965
	0
	0
	 

	A.2
	Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh, bền vững
	
	
	
	
	6.064.000
	4.312.000
	0
	0
	0
	0
	4.312.000
	0
	0
	 

	 
	Giao thông
	
	
	
	
	6.064.000
	4.312.000
	0
	0
	0
	0
	4.312.000
	0
	0
	 

	I
	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	a
	Dự án nhóm A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án đường Liên Cảng tại huyện Nhơn Trạch
	NT
	
	
	
	6.064.000
	4.312.000
	0
	0
	0
	0
	4.312.000
	0
	0
	 

	B
	Hỗ trợ có mục tiêu
	
	
	
	
	6.186.259
	3.506.494
	39.500
	27.800
	235.868
	142.660
	3.348.050
	0
	0
	 

	B.1
	Giao thông
	
	
	
	
	5.871.812
	3.204.244
	22.400
	12.900
	213.768
	122.760
	3.065.700
	0
	0
	 

	III
	Thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	(2)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	b
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án đường Hương lộ 10 từ ranh giới  huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ đến vị trí giao với đường tỉnh ĐT 769 (đoạn 2)
	LT-CM
	
	2016-2020
	510 ngày 19/02/2016;
4185ngày 20/11/2017
3892 ngày 29/11/2019;
4328 ngày 30/12/2019
	272.606
	179.244
	12.900
	12.900
	204.268
	122.760
	40.700
	0
	0
	 

	(3)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	b
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án nâng cấp đường tỉnh 763 đoạn còn lại (gồm các đoạn từ Km8+300 đến Km15+000 và Km24+000 đến cuối tuyến)
	XL-ĐQ
	
	
	4121/QĐ-UBND ngày 17/11/2017
	599.946
	175.000
	0
	0
	0
	0
	175.000
	0
	0
	 

	(4)
	Dự án khởi công mới năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	a
	Dự án nhóm A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu)
	BH
	
	2020-2024
	05/NQ-HĐND ngày 20/3/2020
	1.985.000
	1.300.000
	1.500
	0
	1.500
	0
	1.300.000
	
	
	 

	b
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)
	BH
	
	2021-2024
	3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2020
	1.289.160
	500.000
	3.000
	0
	3.000
	0
	500.000
	
	
	 

	2
	Dự án xây dựng Công viên và kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)
	BH
	
	2021-2024
	178/NQ-HĐND ngày 29/10/2019
	614.100
	500.000
	5.000
	0
	5.000
	0
	500.000
	
	
	 

	3
	Đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	LK
	
	
	
	1.111.000
	550.000
	0
	0
	0
	0
	550.000
	0
	0
	 

	B.2
	Xã hội
	
	
	
	
	49.952
	45.000
	15.000
	12.800
	15.000
	12.800
	32.200
	0
	0
	 

	III
	Thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	(2)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	b
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án xây dựng trung tâm công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai
	BH
	
	2020-2024
	3439/QD-UBND ngày 31/10/2019
	49.952
	45.000
	15.000
	12.800
	15.000
	12.800
	32.200
	0
	0
	 

	B.3
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệm, thủy lợi và thủy sản
	
	
	
	
	27.795
	20.550
	2.100
	2.100
	7.100
	7.100
	13.450
	0
	0
	 

	III
	Thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	(2)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	c
	Dự án nhóm C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 (giai đoạn 1)
	ĐN
	
	2019-2021
	3602/QĐ-UBND ngày 31/10/2016
	27.795
	20.550
	2.100
	2.100
	7.100
	7.100
	13.450
	0
	0
	 

	B.4
	Môi trường
	
	
	
	
	236.700
	236.700
	0
	0
	0
	0
	236.700
	0
	0
	 

	III
	Thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	(4)
	Dự án khởi công mới năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	b
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai bảo vệ thành phố Biên Hòa (đoạn 2 từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao Phố)
	BH
	
	
	
	236.700
	236.700
	0
	0
	0
	0
	236.700
	0
	0
	(*)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(*) Ghi chú: Văn bản 11210/UBND-KTNS ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai xin chuyển từ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh (vốn nước ngoài) sang nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu (vốn trong nước).


